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Bảng 1. Số lượng nhà máy tái chế thu hồi nhôm trên thế giới, 2008

Vùng Số lượng nhà máy Vùng Số lượng nhà máy

Bắc Mỹ 316 Trung Quốc 71

Châu Âu 273 Châu Đại Dương 56

Châu Á (không tính Nhật và Trung Quốc) 495 Trung Đông 50

Nhật 120 Châu Phi 46

Châu Mỹ la Tinh và vùng caribbean 117
Nguồn: IAI





Bảng 2. nguồn nhôm có thể thu hồi để tái chế từ các tòa nhà ở châu Âu 

tên tòa nhà Khối lượng  
tòa nhà 

(Tấn)

Lượng nhôm  
có trong tòa nhà  

(Kg)

tỉ lệ  
thu hồi nhôm 

(%)

Le Mans-apartment building (Pháp) 9.243 165 31

Pau-Elf Aquitaine office building (Pháp) 10.659 6826 92

MilaPirelli factory and offices (Ý) 142.753 61.384 94

Ridderkerk-appartment building (Hà Lan) 32.700 1034 95

Eindhoven-terraced houses (Hà Lan) 37.500 1.853 95

Madrid-BNP Paribas bank (Anh) 23.000 92.000 95

London-Wembley stadium (Anh) 34.918 213.000 96

Wuppertal-courthouse (Đức) 10.188 76.410 98

Frankfurt-department store (Đức) 12.000 21.000 98

Nguồn: IAI/TU DELF

Bảng 3. tỉ lệ thu hồi nhôm thải từ lon chứa thức uống

Quốc gia tỉ lệ thu hồi Quốc gia tỉ lệ thu hồi 

Trung Quốc 99,5 Úc 70

Brazil 96,5 Canada 67,9

Nhật 92,7 Ba lan 67

Na Uy 92 Tây Ban Nha 57

Đức 91 Mỹ 54,2

Thụy Điển 91 Ý 53

Bỉ 91 Anh 52

Argentina 90,5 Ireland 50

Thụy Sĩ 90 Hungary 42

Phần Lan 89 Pháp 40

Đan Mạch 87 Ai Cập 36

Hà Lan 85 Bồ Đào Nha 31

Thổ Nhỉ Kỳ 75 châu Âu 70

Nga 75 thế giới 69,1

Nguồn: IAI


